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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:52 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: Đại học chính quy - ngành SP Lịch sử - Địa lý  - K.20 - Lớp 1 (DLD1201) - Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

822337
Phong trào nông dân Việt Nam trong
lịch sử

30 2 01 30
3 1 2 C.B105 ------------345678---- 11323 Bùi Gia Khánh

6 6 3 C.B105 ------------345678---- 11323 Bùi Gia Khánh

822338 Lịch sử quan hệ quốc tế 45 3 01 30

3 3 3 C.B105 ------------34567----- 11071 Trần Thị Thanh Vân

4 3 3 C.B105 ------------34567----- 11071 Trần Thị Thanh Vân

6 3 3 C.B105 ------------34567----- 11071 Trần Thị Thanh Vân

822403 Một số vấn đề về địa lí tự nhiên 30 2 01 30
2 6 3 C.B105 ------------345678---- 10780 Hoàng Thị Kiều Oanh

5 2 2 C.E605 ------------345678---- 10780 Hoàng Thị Kiều Oanh

822404 Một số vấn đề về địa lí kinh tế - xã hội 45 3 01 30

2 3 3 C.B105 ------------34567----- 11237 Trần Quốc Việt

5 6 5 C.B105 ------------34567----- 11237 Trần Quốc Việt

5 6 5 C.B105 -----------------8---- 11237 Trần Quốc Việt

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:52 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành SP Lịch sử - Địa lý - K.21 - Lớp 1 (DLD1211) - Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

822312 Đô thị thế giới và Việt Nam 45 3 01 30

3 2 4 C.A508 ----------1234567----- 11148 Lã Thúy Hường

3 3 3 C.A508 -----------------8---- 11149 Trần Thị Thái Hà

5 4 2 C.A508 ----------1234567----- 11148 Lã Thúy Hường

822313 Biển, đảo Việt Nam 45 3 01 30

2 3 3 C.A506 ----------1234567----- 11292
Nguyễn Hà Quỳnh
Giao

4 6 3 C.E606 ----------1234567----- 11292
Nguyễn Hà Quỳnh
Giao

4 6 3 C.E606 -----------------8---- 11292
Nguyễn Hà Quỳnh
Giao

822408 Thực hành sư phạm 2 30 1 01 30
3 6 3 C.E104 ----------123456------ 11148 Lã Thúy Hường

5 6 2 C.A508 ----------123456------ 11148 Lã Thúy Hường

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:52 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành SP Lịch sử - Địa lý - K.22 - Lớp 1 (DLD1221) - Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

822315 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 45 3 01 40 3 3 3 C.A016 12---6789012345678---- 11237 Trần Quốc Việt

822318 Địa lí tự nhiên các lục địa 45 3 01 40 6 3 3 C.E104 12---6789012345678---- 11292
Nguyễn Hà Quỳnh
Giao

822329 Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí 45 3 01 40 6 6 3 C.E104 12---6789012345678---- 11237 Trần Quốc Việt

822402
Tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử - Địa
lí

30 2 01 40 4 2 2 C.E104 12---6789012345678---- 11133 Đào Vĩnh Hợp

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu



Mẫu in: X5010B_LOP

-oOo-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:52 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành SP Lịch sử - Địa lý - K.23 - Lớp 1 (DLD1231) - Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

822305 Địa lí kinh tế xã hội đại cương 45 3 01 30 4 6 3 C.E104 12---6789012345678---- 11315 Phạm Viết Hồng

822307 Lịch sử thế giới cận hiện đại 60 4 01 30
4 9 2 C.E104 12---6789012345678---- 11396 Trần Thị Hạnh Lợi

5 9 2 C.E104 12---6789012345678---- 11396 Trần Thị Hạnh Lợi

822308 Lịch sử Việt Nam cận hiện đại 60 4 01 30

4 4 2 C.E104 12---678901----------- 11238 Trần Văn Đại Lợi

4 4 2 C.E104 -----------2345678---- 10599 Đỗ Cao Phúc

5 4 2 C.E104 12---678901----------- 11238 Trần Văn Đại Lợi

5 4 2 C.E104 -----------2345678---- 10599 Đỗ Cao Phúc

822401 Nhân học và Khảo cổ học đại cương 45 3 01 30 5 1 3 C.E104 12---6789012345678---- 11133 Đào Vĩnh Hợp

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu


